
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Nhật ngữ YIC Kyoto 

YIC Kyoto Japanese Academy 



 

 

 

 

Mục tiêu giáo dục 

1.Đào tạo kĩ năng tiếng Nhật thiết yếu dành cho đối tượng có nguyện vọng học lên hệ thống 

giáo dục cao cấp của Nhật Bản như đại học,cao đẳng trung cấp. 

2.Nuôi dưỡng kĩ năng giao tiếp với tư cách là một người hoạt động trong lĩnh vực quốc tế. 

3.Bồi dưỡng nhiều nhân tài có thể dễ dàng thích ứng với sự thay đổi,dũng cảm đương đầu              

với thử thách. 

 

 

Phương châm giáo dục 

「Rèn luyện và trau dồi」 
  

Khi chúng ta sống vui vẻ và cháy hết mình cho những đam mê, chúng ta sẽ trở thành những 

người xuất sắc nhờ sự rèn luyện bản thân thật nghiêm khắc. Và cho dù bạn có tài năng vượt 

trội như thế nào thì cũng không thể phát huy được tài năng vượt trội đó nếu như bạn không 

ngừng trau dồi bản thân.  

Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tin tưởng vào khả năng to lớn của bản thân, sẵn sàng chinh 

phục thử thách và hiện thực hóa khả năng đó. Nhà trường là nơi để các bạn tôi luyện tinh 

thần và thế chất chính là phương châm ” rèn luyện và trau dồi” của chúng tôi. 

 

 

Khái niệm YIC 
  

 

 

「Hệ thống giáo dục cho mọi người,giúp cống hiến hết mình cho sự phát triển của khu vực」 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giới thiệu khóa học 

 1.Mục tiêu và các khóa học 

 

 -Kì tháng 4:  2 năm / 1 năm 

 -Kì tháng 10: 1.5 năm 

 

Mục tiêu chính của khóa học là rèn luyện kĩ năng tiếng Nhật thiết yếu cho các học sinh có nguyện vọng học 

lên đại học và các trường nghề. 

Và lấy việc nuôi dưỡng kĩ năng giao tiếp,khả năng lĩnh hội những nền văn hóa khác để có thể hoạt động tốt 

trong cộng đồng quốc tế làm mục tiêu.  

 

2.Sơ lược khóa học 

          

<Khóa 2 năm>  Thời gian học:  1520 giờ (Tương đương 76 tuần)  

<Khóa 1 năm>  Thời gian học:  760 giờ  (Tương đương 38 tuần)  

 

 

 

 

 

<Khóa 1.5 năm>  Thời gian học:  1140 giờ (Tương đương 57 tuần) 

 

Sơ trung cấp 380 giờ 

(19 tuần) 

Trung cấp 380 giờ 

(19 tuần) 

Cao cấp 380 giờ 

(19 tuần) 

 

＊Mỗi lớp có số lượng tối đa là 20 học sinh,được các giáo viên ưu tú có kinh nghiệm làm việc tại nước   

ngoài hướng dẫn và chỉ đạo. 

3.Lịch học:  Từ thứ 2 đến thứ 6（1 ngày 4 tiếng X 5 ngày） 

 

4.Chế độ học: 2 chế độ（Ca sáng và ca chiều,tùy thuộc vào mỗi lớp học） 

 

Lớp ca sáng Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 

Buối sáng 9:00～9.45 9:50～10:35 10:45～11:30 11:35～12:20 

Lớp buổi chiều Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 

Buổi chiều 13:00～13:45 13:50～14:35 14:45～15:30 15:35～16:20 

 

5.Môn học ngoài tiếng Nhật 

Tiến hành luyện thi kì thi tuyển sinh vào đại học dành cho học sinh quốc tế(EJU) dành cho những ai có 

nhu cầu thi đại học.Ngoài tiếng Nhật ra,còn có thể học được các môn khác như Toán,Tổng hợp,Vật lí,Hóa 

học,Sinh học.(Có phát sinh phụ phí) 

Sơ cấp 380 giờ  

(19 tuần) 

Sơ trung cấp 380 giờ 

(19 tuần) 

Trung cấp 380 giờ 

(19 tuần) 

Cao cấp 380 giờ 

(19 tuần) 



 

 

 

Tiền học                                   （ Đơn vị ： Yên ） 

Hạng mục 

Khóa học 

Kì tháng 4 Kì thán 10 Kì tháng 4 

Khóa 1 năm 

（Tiền học  

1 năm） 

Khóa 1.5 năm Khóa 2 năm 

Năm thứ 1 

（Tiền học  

1 năm） 

Năm thứ 2 

（Tiền học 

 6 tháng） 

Năm thứ 1 

（Tiền học 

 1 năm） 

Năm thứ 2 

（Tiền học 

 1 năm） 

Phi nhập học 50,000 50,000 ‐‐‐‐‐‐‐ 50,000 ‐‐‐‐‐‐‐ 

Học phí 600,000 600,000 300,000 600,000 600,000 

Phí trang,thiết bị 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 

Tổng 670,000 670,000 310,000 670,000 620,000 

Khoản phí khác 140,000 140,000 70,000 140,000 140,000 

Số tiền cần nộp 

trong 1 năm 
810,000 810,000 380,000 810,000 760,000 

Số tiền cần nộp 

trong suốt khóa 

học 

810,000 1,190,000 1,570,000 

※ Ngoài ra,lúc nộp hồ sơ cần đóng 30,000 yên phí xét tuyển. 

※ Khoản phí khác：phí gia hạn visa,phí dự thi JLPT,phí dự thi EJU,bảo hiểm y tế quốc gia, bảo 

hiểm thương hại,khám sức khỏe,v.v  là những khoản phí cần thiết trong quá trình học tại 

trường.Là khoản tiền thu giữ tạm thời lúc nhập học,kết thúc khóa học sẽ tính toán lại.(Thừa 

sẽ được hoàn trả,thiếu thì cần phải bổ sung) 

 

 

★ Chế độ học bổng 

『Học bổng khuyến học của YIC Kyoto』 

Học sinh thỏa mãn điều kiện bên dưới sẽ được biểu dương và được nhận học bổng. 

・Thưởng chuyên cần ・・・・・・ Học sinh chuyên cần(không đi học muộn,không nghỉ học) 

   ・Thưởng thành tích tốt・・・・・・ Học sinh có thành tích học tập tốt,làm tấm gương tốt cho học sinh 

khác. 

 

『Học bổng khuyến học cho du học sinh tự túc』 ･･････ Hỗ trợ 30,000 yên hàng tháng trong năm thứ 2 

Học sinh học trên 6 tháng tại trường và có thành tích học tập tốt nhất sẽ được tiến cử lên Tổ chức hỗ trợ 

sinh viên Nhật Bản(JASSO) 

 



 

 

 

 

Giới thiệu về kí túc xá     Nhà trường sẽ giới thiệu phòng ở trong phạm vi thành phố Kyoto 
【 Cuộc sống  
học đường 】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4 

T5 

  
T６ 

T７ 

T８ 

T９ 

T10 

T１１ 

T１２ 

T１ 

T２ 

T３ 

Lễ nhập học 

Buổi giới thiệu 

Khám sức khỏe 

Hoạt động ngoại khóa 

Kì thi EJU lần thứ 1 

Kiểm tra giữa học kì 1 

Kì thi JLPT lần thứ 1 

Nghỉ hè 

Lễ nhập học 

Horikawa

a 

Kì thi EJU lần 2 

Hoạt động ngoại khóa 

Kì thi JLPT lần 2 

Kiểm tra giữa kì 2 

Nghỉ đông 

Kiểm tra cuối kì 2 

Lễ tốt nghiệp 

Nghỉ xuân 

Đại hội thuyết trình 

Kiểm tra cuối kì 1 

Nghỉ đông 



 

 

 

Giới thiệu cơ sở hạ tầng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh trường học Đại sảnh 

  

Thư viện Không gian thư giãn 

  

Phòng học Sảnh đường cỡ trung 

  

Phòng tập nhảy Sảnh đường cỡ đại 



 

 

 

Địa điểm xung quanh 

    Tháp Kyoto                   Trung tâm mua sắm Porta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Big camera                Aeon Mall KYOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy cung Kyoto 

 

Enjoy Kyoto! 
 

Kyoto là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới với 

nhiều ngôi miếu,đền có số lượng lớn nhất Nhật bản. 

Xung quanh trường học có nhiều địa điểm gắn liền 

với văn hóa,lịch sử, thiên nhiên Nhật Bản. 

Hãy đến và tìm hiểu về những địa điểm mà bản thân 

yêu thích♪ 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Vàng                Chùa Thanh Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đền Kifune              Rừng Trúc 

 

 

Đường đi và cách thức liên lạc 
Mã bưu điện:600-8236  

27 NISHIABURANOKOJI-CHO SHIMOGYO-KU KYOTO 

YIC KYOTO NIHONGO GAKUIN 

TEL:+81-75-371-9007 FAX:+81-75-343-3821 

http://www.yic-kyoto.ac.jp/ 

E-mail: jp@yic-kyoto.ac.jp 

 

JR・近鉄・地下鉄各線京都駅徒歩５分 


